
BẢNG GIÁ HÀNG KHÁC
(Phí ship: Tohoku 500¥ - Hokkaido 900¥ - Okinawa 1,500¥: Chỉ ship đơn từ 5 man)

TÊN SP - QUY CÁCH - HSD HÌNH SP ĐƠN GIÁ GHI CHÚ

Bánh tráng Safoco
*Thùng 300g x 20 gói 22cm. Kiện 3 thùng. 
*Date: 11/03/2026.

215y/gói *Từ 12th: 210y /gói
*Từ 30th: 205y /gói

Mì gạo Hùng Lô
*Thùng 500g x 20 gói. Kiện 2 thùng. 
*Date: 20/12/2025.

235y/gói

Mì phở Hùng Lô - Sợi to
*Thùng 500g x 20 gói. Kiện 2 thùng. 
*Date: 16/12/2025.

265y/gói

Mì gạo Wai Wai
*Thùng 400g x 30 gói. Kiện 2 thùng.
*Date: 15/05/2026.

295y/gói

Bún tươi Duy Anh
*Thùng 300g x 40 gói. Kiện 2 thùng. 
*Date: 25/01/2026.

160y/gói *Từ 10th: 150y /gói
*Từ 20th: 140y /gói

Bún bò Huế Duy Anh
*Thùng 400g x 30 gói. Kiện 2 thùng. 
*Date: 25/01/2026.

210y/gói *Từ 10th: 200y /gói
*Từ 30th: 190y /gói

Bánh hỏi Duy Anh
*Thùng 400g x 30 gói. Kiện 2 thùng. 
*Date: 25/01/2026.

220y/gói *Từ 10th: 210y /gói

Phở gạo Duy Anh
*Thùng 400g x 30 gói. Kiện 2 thùng. 
*Date: 25/01/2026.

230y/gói *Từ 10th: 220y /gói

Hủ tiếu khô Vifon
*Thùng 500g x 20 gói. Kiện 2 thùng. 
*Date: 20/12/2025.

385y/gói
*Từ 6th: 375y /gói
*Từ 20th: 370y /gói

Phở bông lúa vàng Vifon - Gói đỏ
*Thùng 500g x 24 gói. Kiện 2 thùng. 
*Date: 20/12/2025.

340y/gói *Từ 6th: 335y /gói
*Từ 20th: 325y /gói



Phở bông lúa vàng Vifon - Gói xanh
*Thùng 400g x 12 gói. Kiện 3 thùng. 
*Date: 20/12/2025.

320y/gói *Từ 6th: 315y /gói
*Từ 20th: 305y /gói

Bún bò Huế Vifon
*Thùng 65g x 30 gói. Kiện 8 thùng.
*Date: 20/12/2025.

2,100y/thùng
(70y/gói)

Phở bò Vifon
*Thùng 60g x 30 gói. Kiện 8 thùng.
*Date: 03/10/2025.

1,850y/thùng
(62y/gói)

Phở gà Vifon
*Thùng 60g x 30 gói. Kiện 8 thùng.
*Date: 18/10/2025.

1,850y/thùng
(62y/gói)

Bánh đa nem Làng Chều
*Thùng 60g x 100 gói (10 chiếc). Kiện 2th. 
*Date: 14/10/2025.

70y/gói *Từ 4th: 65y /gói
*Từ 6th: 60y /gói

Phở Cung Đình bò (Gói)
*Thùng 68g x 30 gói. Kiện 8 thùng.
*Date: 19/12/2025.

2,150y/thùng
(72y/gói)

*Từ 30th: 2,100y /thùng (70y/gói)
*Từ 50th: 2,080y /thùng (69y/gói)

Phở Cung Đình bò (Gói)
*Thùng 68g x 30 gói. Kiện 8 thùng.
*Date: 19/12/2025.

2,150y/thùng
(72y/gói)

*Từ 30th: 2,100y /thùng (70y/gói)
*Từ 50th: 2,080y /thùng (69y/gói)

Phở Cung Đình bò (Cốc)
*Thùng 61g x 24 cốc. Kiện 4 thùng.
*Date: 19/12/2025.

2,150y/thùng
(90y/cốc)

*Từ 30th: 2,130y /thùng (89y/gói)
*Từ 50th: 2,110y /thùng (88y/gói)

Phở Cung Đình gà (Cốc)
*Thùng 61g x 24 cốc. Kiện 4 thùng.
*Date: 16/11/2025.

2,150y/thùng
(90y/cốc)

*Từ 30th: 2,130y /thùng (89y/gói)
*Từ 50th: 2,110y /thùng (88y/gói)

Rau câu sóc vàng
*Gói 12g. Kiện 100 gói. 
(có thể ghép 50 gói với hàng khác)
*Date: 25/02/2026.

110y/gói

Sương sáo đen Tuấn Phương
*Gói 50g. Kiện 100 gói. 
(có thể ghép 50 gói với hàng khác)
*Date: 19/12/2025.

125y/gói



Bột canh Hải Châu
*Thùng 190g x 50 gói. Kiện 3 thùng.
*Date: 06/10/2025.

55y/gói *Từ 16th: 53y /gói
*Từ 30th: 51y /gói

Bột canh Vifon
*Thùng 200g x 40 gói. Kiện 3 thùng.
*Date: 19/12/2025.

60y/gói *Từ 8th: 58y /gói
*Từ 16th: 56y /gói

Mì chính Thái
*Thùng 500g x 40 gói. Kiện 1 thùng.
*Date: 30/07/2026.

410y/gói

Mì chính Ajinomoto
*Thùng 400g x 30 gói. Kiện 2 thùng.
*Date: 24/10/2025.

325y/gói

Hạt nêm Knorr
*Thùng 400g x 16 gói. Kiện 4 thùng.
*Date: 01/11/2025.

295y/gói *Từ 8th: 290y /gói
*Từ 10th: 285y /gói

Ngũ vị hương - Gói 3g
*Hộp 100 gói. Kiện 4 hộp.
*Date: 29/10/2025.

1200y/hộp

Bột làm nem chua
*Gói 70g. Kiện 50 gói.
*Date: 04/03/2026.

250y/gói

Gia vị bún bò Huế AjiQuick
*Gói 59g. Kiện 120 gói.
(có thể ghép 60 gói với hàng khác)
*Date: 18/04/2026.

95y/gói

Gia vị lẩu Thái AjiQuick
*Gói 50g. Kiện 120 gói.
(có thể ghép 60 gói với hàng khác)
*Date: 20/10/2025.

110y/gói

Tiêu đen xay DH Foods
*Thùng 45g x 48 lọ. Kiện 2 thùng.
*Date: 04/11/2026.

155y/lọ *Từ 6th: 150y /lọ
*Từ 10th: 145y /lọ

Hạt điều đỏ DH Foods
*Thùng 50g x 48 lọ. Kiện 2 thùng.
(có thể ghép 1 thùng với hàng khác)
*Date: 16/4/2026.

125y/lọ



Bột nghệ DH Foods
*Thùng 48g x 48 lọ. Kiện 2 thùng.
*Date: 28/12/2026.

125y/lọ

Hạt dổi DH Foods
*Thùng 30g x 48 lọ. Kiện 1 thùng.
*Date: 10/11/2025.

635y/lọ

Mắc khén DH Foods
*Thùng 15g x 48 lọ. Kiện 1 thùng.
*Date: 16/04/2026.

130y/lọ

Sốt kim quất DH Foods
*Thùng 200g x 24 lọ. Kiện 2 thùng.
*Date: 18/12/2025.

260y/lọ *Từ 6th: Giảm 5y /lọ
*Từ 10th: Giảm 10y /lọ

Muối chanh ớt Nha Trang DH Foods 
(ĐỎ)
*Thùng 200g x 24 lọ. Kiện 2 thùng.
*Date: 26/09/2025.

215y/lọ

Muối ớt chanh Nha Trang DH Foods 
(XANH)
*Thùng 200g x 24 lọ. Kiện 2 thùng.
*Date: 27/09/2025.

215y/lọ

Dầu màu điều DH Foods
*Thùng 100ml x 24 lọ. Kiện 2 thùng.
*Date: 11/6/2025.

175y/lọ

Muối tôm Tây Ninh (NHỎ) DH Foods 
*Thùng 60g x 48 lọ. Kiện 2 thùng.
*Date: 20/12/2026.

95y/lọ

Muối tôm ớt Tây Ninh (TO) DH 
Foods 
*Thùng 120g x 24 lọ. Kiện 2 thùng.
*Date: 20/03/2026.

175y/lọ

Muối tôm sấy DH Foods 
*Thùng 110g x 24 lọ. Kiện 2 thùng.
*Date: 19/06/2026.

180y/lọ

Muối ớt Tinh Nguyên
*Thùng 95g x 36 lọ. Kiện 2 thùng.
*Date: 12/09/2025.

150y/lọ



Mắm ruốc Huế Ngọc Liên
*Thùng 250g x 24 lọ. Kiện 2 thùng.
*Date: 03/02/2026.

520y/lọ

Mắm tôm Ngọc Liên
*Thùng 220g x 24 chai. Kiện 4 thùng.
*Date: 18/04/2026.

290y/chai *Từ 12th: 285y /chai

Nước tương ngọt ABC
*Thùng 600ml x 12 chai. Kiện 2 thùng.
*Date: 23/05/2026.

535y/chai *Từ 10th: 525y /chai

Nước tương mặn ABC
*Thùng 620ml x 12 chai. Kiện 2 thùng.
*Date: 05/09/2027.

480y/chai *Từ 10th: 470y /chai

Nước mắm Nam Ngư (NHỎ) 500ml
*Thùng 500ml x 24 chai. Kiện 2 thùng.
*Date: 24/09/2025.

375y/chai *Từ 10th: 365y /chai

Nước mắm Nam Ngư (TO) 750ml
*Thùng 750ml x 18 chai. Kiện 2 thùng.
*Date: 20/10/2025.

475y/chai *Từ 10th: 470y /chai
*Từ 30th: 465y /chai

Tương ớt Chinsu (NHỎ) 250g
*Thùng 250g x 24 chai. Kiện 4 thùng.
*Date: 12/12/2025.

200y/chai *Từ 8th: 190y /chai

Tương ớt Chinsu (TO) 520g
*Thùng 520g x 12 chai. Kiện 4 thùng.
*Date: 12/01/2026.

370y/chai *Từ 12th: 365y /chai

Xốt bò kho Barona
*Thùng 80g x 80 gói. Kiện 3 thùng.
*Date: 21/06/2026.

102y/gói

Xốt sườn xào chua ngọt Barona
*Thùng 80g x 80 gói. Kiện 3 thùng.
*Date: 02/10/2025.

102y/gói

Xốt thịt nướng sả Barona
*Thùng 80g x 80 gói. Kiện 3 thùng.
*Date: 02/12/2026.

102y/gói



Xốt thịt xá xíu Barona
*Thùng 80g x 80 gói. Kiện 3 thùng.
*Date: 23/10/2025.

102y/gói

Xốt thịt nướng ngũ vị Barona
*Thùng 80g x 80 gói. Kiện 3 thùng.
*Date: 26/03/2026.

102y/gói

Xốt giả cầy Barona
*Thùng 80g x 80 gói. Kiện 3 thùng.
*Date: 29/07/2025.

102y/gói

Bánh đa mè đen
*Thùng 340g x 24 gói. Kiện 2 thùng.
*Date: 20/06/2025.

305y/gói *Từ 4th: 300y /gói
*Từ 10th: 295y /gói

Bánh đa mè đen nướng sẵn
*Thùng 135g x 52 gói. Kiện 1 thùng.
*Date: 25/12/2025.

220y/gói *Từ 2th: 215y /gói
*Từ 4th: 210y /gói

Hướng dương vị dừa
*Thùng 260g x 20 gói. Kiện 4 thùng.
*Date: 26/09/2025.

305y/gói

Hướng dương ngũ vị
*Thùng 260g x 20 gói. Kiện 4 thùng.
*Date: 19/10/2025.

305y/gói

Hướng dương nguyên bản
*Thùng 260g x 20 gói. Kiện 4 thùng.
*Date: 25/11/2025.

305y/gói

Cà phê G7 3in1 (TÚI)
*Thùng 50 gói nhỏ x 10 túi. Kiện 2 thùng.
*Date: 01/03/2027.

1,095y/túi *Từ 10th: 1,085y /túi
*Từ 20th: 1,080y /túi

Cà phê G7 - Sữa đá 
*Thùng 320g x 24 hộp. Kiện 2 thùng.
*Date: 01/10/2026.

450y/hộp *Từ 10th: 445y /hộp
*Từ 20th: 440y /hộp

Cà phê G7 - Đen đá 
*Thùng 30g x 24 hộp. Kiện 1 thùng.
*Date: 01/05/2026.

295y/hộp *Từ 4th: 285y /hộp
*Từ 10th: 275y /hộp



Cà phê Phố - Sữa đá
*Thùng 220g x 60 hộp. Kiện 1 thùng.
(ghép phố đen ok: mỗi loại 0.5 thùng)
*Date: 02/12/2026.

395y/hộp *Từ 6th: 385y /hộp
*Từ 10th: 380y /hộp

Cà phê Phố - Đen đá
*Thùng 160g x 60 hộp. Kiện 1 thùng.
(ghép phố sữa ok: mỗi loại 0.5 thùng)
*Date: 15/08/2026.

364y/hộp *Từ 6th: 355y /hộp
*Từ 10th: 350y /hộp

Cà phê Phố Gold
*Thùng 290g x 36 hộp. Kiện 1 thùng.
*Date: 10/10/2026.

426y/hộp
*Từ 6th: 420y /hộp
*Từ 10th: 415y /hộp

Chè sen Taisun
*Thùng 375g x 24 lon. Kiện 2 thùng.
*Date: 24/06/2026.

205y/lon *Có thể ghép 1 thùng với nước foco, 
nước cốt dừa.

Nước dừa xiêm xanh Cocoxim 
330ml
*Thùng 330ml x 12 chai. Kiện 2 thùng.
*Date: 22/11/2025.

130y/chai *Từ 6th: 125y /chai
*Từ 10th: 120y /chai

Nước dừa xiêm xanh Cocoxim 1L
*Thùng 1000ml x 12 chai. Kiện 4 thùng.
*Date: 29/09/2025.

285y/chai *Từ 10th: 280y /chai
*Từ 20th: 275y /chai

Nước dừa Vietcoco
*Thùng 1000ml x 12 chai. Kiện 2 thùng.
*Date: 24/02/2026.

265y/chai *Từ 10th: 240y /chai
*Từ 30th: 235y /chai

Nước dừa Organic Vietcoco
*Thùng 1000ml x 12 chai. Kiện 2 thùng.
*Date: 17/03/2026.

295y/chai

Nước dừa non Foco 350ml
*Thùng 350ml x 24 lon. Kiện 3 thùng.
*Date: 09/06/2026.

145y/lon

Nước dừa già Foco 350ml
*Thùng 350ml x 24 lon. Kiện 3 thùng.
*Date: 28/02/2026.

145y/lon

Nước dừa non Foco 520ml
*Thùng 520ml x 24 lon. Kiện 2 thùng.
*Date: 31/07/2026.

195y/lon *Từ 6th: Giảm 5y /lon
*Từ 10th: Giảm 10y /lon



Nước dừa già Foco 520ml
*Thùng 520ml x 24 lon. Kiện 2 thùng.
*Date: 01/08/2026.

195y/lon

Nước cốt dừa Foco
*Thùng 400ml x 24 lon. Kiện 2 thùng.
*Date: 18/02/2027.

205y/lon *Từ 10th: 200y /lon
*Từ 20th: 195y /lon

Nước cốt dừa Vietcoco (TO) 400ml
*Thùng 400ml x 24 lon. Kiện 2 thùng.
*Date: 14/12/2026.

185y/lon
*Từ 10th: 180y /lon
*Từ 20th: 175y /lon

Nước cốt dừa Vietcoco (NHỎ) 160ml
*Thùng 160ml x 24 lon. Kiện 2 thùng.
*Date: 21/08/2026.

110y/lon TẠM HẾT

Nước lựu Foco
*Thùng 350ml x 24 lon. Kiện 3 thùng.
*Date: 08/08/2026.

145y/lon *Từ 6th: Giảm 5y /lon
*Từ 10th: Giảm 10y /lon

Nước vải Foco
*Thùng 350ml x 24 lon. Kiện 3 thùng.
*Date: 16/08/2026.

145y/lon

Nước ổi Foco
*Thùng 350ml x 24 lon. Kiện 3 thùng.
*Date: 22/01/2026.

145y/lon TẠM HẾT

Nước măng cụt Foco
*Thùng 350ml x 24 lon. Kiện 3 thùng.
*Date: 19/08/2026.

145y/lon

Nước xoài Foco
*Thùng 350ml x 24 lon. Kiện 3 thùng.
*Date: 23/08/2026.

145y/lon

Nước me Wonderfarm
*Thùng 310ml x 24 lon. Kiện 3 thùng.
*Date: 11/03/2027.

99y/lon

Trà bí đao Wonderfarm
*Thùng 310ml x 24 lon. Kiện 3 thùng.
*Date: 31/01/2027.

99y/lon



Sữa đậu nành Thái
*Thùng 300ml x 24 chai. Kiện 4 thùng.
*Date: 191/12/2025.

200y/chai


